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Số đt liên hệ Xếp loại Ghi chú
Kết quả xét 

tuyển
 Đơn vị công tác

1 Nguyễn Thị Nhung 1993
Thôn Tiên Châu, 

xã Sơn Cẩm Hà
Ngôn ngữ Anh Đại học 0338725856 HTTNV

Đã dạy trường

 TH&THCS Nguyễn 

Du

Trúng tuyển
Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

2 Lê Vĩnh Sa Ly 1993
Xã Tiên Phước, TP Đà 

Nẵng
Sư phạm Âm nhạc Đại học 0935468460 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Tiên Châu
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

3 Trà Thị Thanh Thương 2000
Xã Tiên Phước, TP Đà 

Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học HTTNV

Đã dạy trường TH 

Tiên Châu
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

4 Hồ Thị Kiều Hoanh 2003
Hội Lâm, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0395115055 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Tiên Châu
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

5  Bùi Thị Ni Na 1995
Hội Lâm, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0962859727 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Tiên Châu
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

6 Lê Đức Nam 2000
Xã Tiên Phước, TP Đà 

Nẵng

Giáo viên Tổng phụ 

trách Đội
Trung cấp 0367963199 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Có
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

7 Châu Thị Viễn 1992
Phú Trường, xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Giáo viên Tin học Đại học 0984427023 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Có
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

8 Vương Thị Phúc Lợi 1995
Đồng Dương, TP Đà 

Nẵng 
Sư Phạm Tiếng Anh Đại học 0773359551 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Có
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

9 Nguyễn Thị Thường 1992
Phú Vinh, xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 09852291433 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Có
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

10 Nguyễn Thị Thúy Nga 1994
Phú Vinh, xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0866762445 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Có
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

11 Nguyễn Thị Thắm 2003
Phú Vinh, xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0389370493 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Có
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

12 Trương Thị Minh Tâm 2002
Phú Vinh, xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0384488731 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Có
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

13 Nguyễn Thị Nhân 1987
Phú Lâm, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng

CN Kinh tế( Nhân 

viên Thư viện)
Đại học 0979161850 HTTNV

Nhân viên trường TH 

Nguyễn Có
Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

14 Đặng Thị Hồng Thúy 2002
Xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà 

Nẵng
Giáo viên tiểu học Đại học 0966941316 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển
Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu
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15 Phạm Nguyên Vi 1999
Xã Tiên Phước, TP Đà 

Nẵng
Giáo viên tiểu học Đại học 0834338161 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển
Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

16 Nguyễn Thị Thu Hà 1994
Xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà 

Nẵng
Tiếng Anh Cao đẳng 0328436232 HTTNV

Đã dạy trường TH 

Nguyễn Bá Ngọc Trúng tuyển
Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

17 Phạm Văn Danh 1994
Tiên Phú Đông, Xã Tiên 

Phước, TP Đà Nẵng
Sư phạm Vật lý Đại học 0367935422 HTTNV

Đã dạy trường

 TH&THCS Nguyễn 

Du

Trúng tuyển
Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

18 Võ Thị Minh Trang 1995
Xã Tiên Phước, TP Đà 

Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 0344509412 HTTNV

Đã dạy trường

 THCS Lê Hồng 

Phong

Trúng tuyển
Trường THCS Lê 

Cơ

19 Phạm Thị Cúc 1995 Xã Việt An, TP Đà Nẵng Sư phạm Toán học Đại học 0334223806 HTTNV

Đã dạy trường

 THCS Lê Hồng 

Phong

Trúng tuyển
Trường THCS Lê 

Cơ

20 Huỳnh Thị Kim Phương 1996
Xã Tiên Phước, TP Đà 

Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 0334042296 HTTNV

Đã dạy trường

 THCS Lê Hồng 

Phong

Trúng tuyển
Trường THCS Lê 

Cơ

21 Trương Thị Thúy Anh 1993
Thôn Tiên An, xã Thạnh 

Bình, TP Đà Nẵng
Công nghệ thông tin Đại học 0336557932 HTTNV

Đã dạy trường THCS 

Lê Cơ
Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

22 Huỳnh Công Hiếu 1997

Thôn Phú Trường,

 xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà 

Nẵng

Sư phạm Lịch sử Đại học 0375398221 HTTNV
Đã dạy trường THCS 

Lê Cơ
Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

23 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2003

Thôn Đại Tráng, 

xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà 

Nẵng

Sư phạm Ngữ văn Đại học 0353930492 HTTNV
Đã dạy trường THCS 

Lê Cơ
Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

24 Trần Thị Phương Dung 2003

Thôn Mỹ An, xã Tiên 

Phước

TP Đà Nẵng

Sư phạm Hóa học Đại học 0339111276 HTTNV
Đã dạy trường THCS 

Lê Cơ
Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

25 Nguyễn Thị Đạm 1990
Thôn Phú Lâm, xã Sơn 

Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Kế toán Cao đẳng 0374883680 HTTNV Trường THCS Lê Cơ Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

26 Phan Thị Mỹ Linh 1995

Thôn Cẩm Y, xã Sơn Cẩm 

Hà

TP Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh Đại học 0349523791 HTTNV
Đã dạy trường THCS 

Nguyễn Trãi
Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

27 Phạm Thị Thu Thảo 1991

Thôn Tiên An, xã Thạnh 

Bình, 

TP Đà Nẵng

Công nghệ thông tin Đại học 0918308369 HTTNV
Đã dạy trường THCS 

Nguyễn Trãi
Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

28 Nguyễn Thanh Thúy 2003

Thôn Tiên Châu, 

xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà 

Nẵng

Sư phạm Mỹ Thuật Đại học 0915633580 HTTNV
Đã dạy trường THCS 

Nguyễn Trãi
Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

29 Nguyễn Thị Xuân Giao 2003

Thôn Hội Lâm,

 xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà 

Nẵng

Giáo dục tiểu học Đại học 0367886909 Xuất sắc Trúng tuyển
Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

30 Nguyễn Thị Thắm 2004

42 Hoàng Văn Thái, 

phường Hòa Khánh, TP 

Đà Nẵng

Sư phạm 

Lịch sử - Địa lý
Đại học 0358418943 Xuất sắc Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

31 Đỗ Thị Thảo 1995
Thôn Cẩm Phô, Xã Sơn 

Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 0346677072 Khá Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu

32 Nguyễn Thị Mai Ly 1997
xã Tiên Phước, TP Đà 

Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 0966239327 Khá Trúng tuyển

Trường Tiểu học 

Nguyễn Đình Tựu
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33 Trà Thị Ngọc Mai 2003
Bình Hiệp, Thăng Bình, 

TP Đà Nẵng

Thể dục thể thao

Dự tuyển TPT Đội
Đại học 0968255802 Khá

Đã dạy trường THCS 

Võ Thị Sáu
Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

34 Mai Huỳnh Gia Ân 2004
Thôn Hội An, Xã Sơn 

Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Sư phạm Âm Nhạc Đại học 0385854957 Xuất sắc Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

35 Đoàn Trần Thu Hoài 2003
Thôn Tiên Phú Đông, xã 

Tiên Phước, TP Đà Nẵng
Sư phạm Ngữ Văn Đại học 0386582749 Giỏi

Đã dạy trường

 THCS Trần Ngọc 

Sương

Trúng tuyển
Trường THCS Lê 

Cơ

36 Phạm Sỹ Lâm 2004
Thôn Tiên Lộc, xã Thạnh 

Bình
Sư phạm toán học Đại học 0359162720 Giỏi Trúng tuyển

Trường THCS Lê 

Cơ

tampt1 - 2
8/08/2026 13:18:49 - t

ampt1 - t
ampt1 - t

ampt1


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-28T11:16:20+0700
	Đà Nẵng
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN CẨM HÀ<ubndxasoncamha@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




